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1 HUỲNH THỊ NGỌC PHƯỢNG 26/03/2006 Nữ 075306013882 17.35 D01 THPT

2 TRẦN THỊ TRANG 13/02/2001 Nữ 042301012818 27.70 C02 HB

3 TRẦN THỊ KIM ANH 18/05/2006 Nữ 077306006381 26.05 B03 HB

4 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 01/05/2006 Nữ 077306003940 25.81 C01 HB

5 NGUYỄN THANH TÙNG 30/01/2005 Nam 079205026430 25.30 B03 HB

6 NGUYỄN ÁI BẢO PHÚC 27/02/2007 Nữ 079307011129 25.20 K01 HB

7 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 04/08/2007 Nữ 036307003899 24.97 K01 HB

8 TRẦN THUỴ CẨM NHƯ 23/05/2007 Nữ 077307007293 24.68 K01 HB

9 LƯƠNG KIỀU TRANG 22/01/2007 Nữ 019307000306 24.62 K01 HB

10 NGUYỄN KHÁNH THƯ 09/04/2004 Nữ 058304000928 24.03 K01 HB

11 PHẠM TRƯƠNG MINH THƯ 16/10/2007 Nữ 077307005319 23.97 B03 HB

12 VÕ MINH THANH 30/01/2007 Nữ 077307000441 23.72 C02 HB

13 NGUYỄN THỊ CẨM LY 05/11/2004 Nữ 068304002409 23.53 C01 HB

14 NGUYỄN NGỌC VY 16/09/2007 Nữ 089307013188 23.16 D01 HB

15 VÕ NGUYỄN NHƯ QUỲNH 02/09/2007 Nữ 077307004838 22.88 K01 HB

16 NGÔ THỊ THÀNH TÀI 23/03/2002 Nữ 077302001600 22.53 B03 HB

17 LÊ THỊ THUỲ LINH 16/10/2005 Nữ 077305000762 22.52 K01 HB

18 VŨ THỊ LAN ANH 09/08/2007 Nữ 075307008044 22.50 B03 HB

19 PHẠM TUYẾT NHƯ 05/01/2007 Nữ 077307008959 22.40 C01 HB

20 NGUYỄN KIM NGỌC 24/12/2007 Nữ 077307007520 22.40 B03 HB

21 NGUYỄN THUỲ TÂM 14/11/2007 Nữ 051307013777 22.38 K01 HB

22 NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO 13/02/2007 Nữ 077307006875 22.36 B03 HB

23 LÊ HỒ QUỲNH HƯƠNG 10/05/2007 Nữ 077307006970 22.36 C01 HB

24 ĐỖ NGỌC THU TRINH 06/12/2004 Nữ 077304004701 22.30 K01 HB

25 NGUYỄN THỊ YẾN 06/06/2006 Nữ 077306001869 22.23 C02 HB

26 ĐỖ QUỲNH TRÂM 25/04/2007 Nữ 077307004249 22.20 K01 HB

27 NGUYỄN THỊ HỒNG OANH 01/09/2007 Nữ 067307005263 22.15 K01 HB

28 NGUYỄN THỊ THU THUẬN 06/06/2005 Nữ 077305004169 22.02 K01 HB

29 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 26/06/2007 Nữ 077307004899 21.98 K01 HB

30 TRẦN THU HƯƠNG 30/09/2006 Nữ 036306015849 21.95 K01 HB

31 TRẦN THỊ THANH THUỲ 18/10/2007 Nữ 077307009446 21.77 C01 HB

32 NGUYỄN MAI PHƯƠNG THUÝ 31/03/2007 Nữ 077307006922 21.72 C02 HB

33 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 21/04/2007 Nữ 077307008509 21.35 K01 HB

34 NGUYỄN THỊ BÍCH CHĂM 05/05/2004 Nữ 095304000005 21.20 K01 HB

35 LÝ THANH THẢO 01/12/2007 Nữ 077307008675 21.13 K01 HB

36 HOÀNG BÍCH THẢO 05/12/2007 Nữ 077307006263 21.12 B03 HB

37 NGÔ NGỌC NHƯ 18/05/2007 Nữ 077307002027 21.10 D01 HB

38 NGUYỄN THỊ BÍCH HƯƠNG 20/05/1999 Nữ 060199008273 20.82 B03 HB

39 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 26/08/2007 Nữ 077307003430 20.80 K01 HB

40 LÊ THỊ NGÂN 02/10/2007 Nữ 038307028644 20.62 K01 HB

41 PHẠM THANH THẢO 29/10/2007 Nữ 077307002117 20.55 C02 HB

42 BÙI THỊ MINH THƯ 02/12/2007 Nữ 077307009843 20.43 K01 HB

43 PHẠM MỸ DUYÊN 25/07/2007 Nữ 077307006099 20.32 K01 HB

44 NGÔ NGUYỄN NHƯ TÚ ANH 18/06/2007 Nữ 040307014616 19.92 B03 HB

45 NGUYỄN THỤY XUÂN ANH 03/08/2025 Nữ 077305010283 19.90 K01 HB

46 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 26/10/2005 Nữ 077305004280 19.70 K01 HB
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47 PHAN NGỌC PHƯƠNG DUNG 21/02/2007 Nữ 077307002202 19.62 B03 HB

48 PHẠM THỊ LIÊN 02/06/2006 Nữ 044306008855 19.60 B03 HB

49 NGUYỄN THANH NGÂN 06/03/2007 Nữ 077307004522 19.22 B03 HB

50 TRẦN THI HIỆP 23/10/1991 Nữ 077191003515 19.20 B03 HB

51 ĐỖ THỊ NGỌC CHÂU 30/03/2006 Nữ 077306003382 18.22 C02 HB

52 TRẦN THỊ MAI PHƯƠNG 23/02/2007 Nữ 077307004350 18.12 K01 HB

53 LÝ TUYẾT MAI 08/01/2005 Nữ 077305003125 18.10 K01 HB

54 NGUYỄN BÙI BẢO HÂN 10/11/2006 Nữ 077306008289 17.88 B03 HB

55 TRẦN NGUYỄN HỒNG TÚ 27/07/2005 Nữ 079305032114 17.87 K01 HB

56 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 15/06/1990 Nữ 058190003144 17.87 B03 HB

57 BÙI NGỌC NHÃ LINH 10/10/2007 Nữ 077307001801 17.08 K01 HB

58 NGUYỄN VÕ TƯỜNG VY 02/07/2007 Nữ 077307004908 15.23 D01 HB
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1 NGUYỄN LÂM YẾN NHI 24/01/2006 Nữ 077306005475 21.35 C14 THPT

2 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 11/09/2006 Nữ 077306002153 21.15 C00 THPT

3 NGÔ LÊ TƯỜNG VY 23/04/2005 Nữ 075305000051 27.49 C00 HB

4 LÊ ĐỖ THANH DIỆU 03/06/2004 Nữ 052304003254 26.04 C00 HB

5 PHẠM YẾN VY 09/02/2007 Nữ 077307000219 25.92 C00 HB

6 NGUYỄN MINH KHÔI 24/06/2007 Nam 077207000766 25.31 C00 HB

7 CAO VĂN HOÀNG 19/04/2006 Nam 077206009027 25.15 C00 HB

8 NGUYỄN GIA CÁT TƯỜNG 21/09/2007 Nữ 077307006553 25.01 C14 HB

9 CAO THỊ NGỌC HUYỀN 31/03/2004 Nữ 046304000896 24.53 C00 HB

10 NGUYỄN NHƯ QUỲNH HƯƠNG 29/05/2007 Nữ 077307010356 24.39 C14 HB

11 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 10/08/2005 Nữ 077305000653 24.17 C14 HB

12 ĐÀO THỊ MỸ HUYỀN 28/11/2005 Nữ 077305001983 24.14 C14 HB

13 TRẦN THỊ GIA LINH 09/05/2003 Nữ 077303007028 24.03 C00 HB

14 HUỲNH VĂN MỸ VÂN 04/07/2007 Nữ 077307001291 24.00 C00 HB

15 NGUYỄN KIM NGÂN 13/04/2007 Nữ 077307008304 23.94 C00 HB

16 VŨ TRÚC LY 06/04/2007 Nữ 077307006695 23.72 C00 HB

17 LÊ NGUYỄN TRÀ MY 20/06/2007 Nữ 077307003245 23.68 C14 HB

18 PHAN NGUYỄN UYÊN TRANG 15/07/2007 Nữ 077307007686 23.62 C00 HB

19 TRỊNH THỊ ĐỖ NGUYÊN 26/03/2006 Nữ 077306002803 23.56 C03 HB

20 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÚC 11/09/2007 Nữ 077307003771 23.53 C03 HB

21 ĐÀO HUỲNH HOÀNG LINH 10/07/2007 Nữ 077307002780 23.40 C03 HB

22 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 29/08/2007 Nữ 077307004296 23.36 C00 HB

23 CHỐNG THỊ BẢO TRÂM 14/02/2007 Nữ 077307003820 23.31 C03 HB

24  CAO LÊ NGỌC TRÂM 24/01/2003 Nữ 077303003651 23.30 C00 HB

25 PHẠM NGUYỄN HOÀNG PHI YẾN 14/07/2005 Nữ 077305000961 23.27 C04 HB

26 NGUYỄN DƯƠNG GIA HÂN 25/12/2007 Nữ 077307008561 23.00 C00 HB

27 NGUYỄN HUỲNH KIM THUẬN 14/06/2006 Nữ 077306003549 22.94 C00 HB

28 NGUYỄN ĐỖ QUỲNH LIÊN 23/07/2007 Nữ 025307006827 22.88 C00 HB

29 NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM 11/01/2007 Nữ 077307009623 22.85 C14 HB

30 BÙI THỊ THỦY TIÊN 24/05/2007 Nữ 077307004570 22.75 C14 HB

31 TĂNG TRỌNG NGHĨA 12/12/2006 Nữ 092206004840 22.72 C14 HB

32 NGUYỄN LÊ NGỌC HIỀN 04/06/2007 Nữ 077307004680 22.65 C03 HB

33 LÊ THỊ KIM TUYỀN 26/03/2007 Nữ 038307001466 22.59 C00 HB

34 ĐÀM KHÁNH LY 09/08/2007 Nữ 087307000946 22.43 C00 HB

35 NGUYỄN PHAN DƯƠNG HÀ 23/04/2007 Nữ 077307009311 22.33 C03 HB

36 NGUYỄN PHƯƠNG HẢI 17/02/2007 Nam 077207000197 22.10 C00 HB

37 LỮ NGỌC PHƯƠNG UYÊN 20/10/2007 Nữ 074307007280 22.05 C14 HB

38 TRẦN THỊ MINH KHAI 15/02/2007 Nữ 042307011610 22.02 C03 HB

39 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 22/08/2007 Nữ 034307001095 22.00 C00 HB
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40 ĐẶNG THỊ NGỌC HẠNH 30/01/2002 Nữ 091302000062 21.60 C00 HB

41 NGÔ THỊ NGUYỆT HUYỀN 04/07/2007 Nữ 077307008780 21.60 C00 HB

42 NGUYỄN THẢO HIỀN DỊU 30/10/2007 Nữ 077307008655 21.55 C00 HB

43 NGUYỄN HỒNG NHẬT 02/11/2007 Nữ 077307001342 21.52 C04 HB

44 VÕ NHÃ LINH ĐAN 19/12/2007 Nữ 077307003420 21.52 C03 HB

45 NGUYỄN THỊ BÉ ANH 02/05/1997 Nữ 077197002760 21.50 C00 HB

46 NGUYỄN THUÝ ANH 01/03/2007 Nữ 077307000328 21.42 C00 HB

47 TRẦN THỊ CẨM GIANG 10/05/2007 Nữ 077307004968 21.38 C14 HB

48 NGUYỄN VĂN HIẾU 19/12/2007 Nam 077207007965 21.32 C03 HB

49 LƯU TÚ TRINH 11/02/2006 Nữ 096306000462 21.18 C00 HB

50 ĐẬU THANH TÂM 04/03/2005 Nữ 077305000191 21.12 C00 HB

51 TRẦN HOÀNG TẤN 15/11/2002 Nam 077202002673 21.07 C04 HB

52 PHẠM THỊ HUYỀN 13/12/2007 Nữ 036307010600 20.97 C03 HB

53 PHẠM PHƯỚC TRỌNG 24/09/2005 Nam 077205006355 20.82 C00 HB

54 NGUYỄN ĐỖ HUYỀN TRÂN 26/12/2007 Nữ 077307005240 20.43 C03 HB

55 LÊ HIỀN LINH 07/02/2006 Nữ 077306002835 20.35 C14 HB

56 ĐỖ HOÀNG YẾN NHI 24/04/2006 Nữ 077306002661 20.33 C14 HB

57 NGUYỄN ĐỖ HUYỀN DIỆU 17/08/2006 Nữ 077306001388 20.03 C03 HB

58 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VY 16/08/2006 Nữ 056306001777 19.92 C00 HB

59 MAI THỊ ÁNH 30/01/2005 Nữ 036305015928 19.65 C00 HB

60 NGUYỄN THU PHƯƠNG 06/07/2007 Nữ 075307013344 19.42 C00 HB

61 NGUYỄN NGỌC THANH AN 29/03/2007 Nữ 077307006629 19.35 C03 HB

62 NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 18/05/2007 Nữ 077307008878 18.35 C00 HB

63 BÙI THỊ THANH HUYỀN 19/03/2007 Nữ 077307004241 18.05 C14 HB

64 PHẠM TRƯƠNG BẢO TRÂM 16/08/2006 Nữ 077306008501 16.92 C04 HB
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1 PHAN ĐỨC TOÀN 14/05/2006 Nam 079206002286 21.80 D01 THPT

2 NGUYỄN MINH NHẬT 06/07/2007 Nam 077207001295 17.75 A01 THPT

3 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 28/01/2007 Nữ 077307008572 27.62 A01 HB

4 NGUYỄN THỊ ÁNH DU 08/05/2007 Nữ 038307009084 27.57 A01 HB

5 NGUYỄN NGỌC KIỀU MY 02/12/2007 Nữ 079307005516 27.36 A01 HB

6 LÊ THANH UYÊN NHI 01/06/2007 Nữ 077307001860 26.91 D14 HB

7 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12/02/2007 Nữ 026307012675 26.64 A01 HB

8 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 19/09/2007 Nữ 077307005090 26.49 A01 HB

9 CAO NGỌC NHI 08/01/2007 Nữ 073307005839 26.29 A01 HB

10 NGHIÊM XUÂN ÁI 03/02/2007 Nữ 084307002884 26.17 D15 HB

11 NGUYỄN ĐỖ THÙY TRÂM 10/02/2007 Nữ 077307006242 26.13 D01 HB

12 NGUYỄN MINH TRANG 05/11/2007 Nữ 019307033280 26.10 D14 HB

13 LÊ ANH THƯ 15/09/2007 Nữ 077307005151 26.05 A01 HB

14 ĐOÀN PHƯƠNG LINH 08/03/2007 Nữ 077307009414 26.04 A01 HB

15 HUỲNH THỊ KIM YẾN 03/04/1998 Nữ 049198000085 25.87 A01 HB

16 VŨ NGUYỄN TRIỆU NGUYÊN 22/05/2007 Nữ 077307006864 25.75 D14 HB

17 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 07/08/2007 Nữ 077307006497 25.71 A01 HB

18 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐIỆP 17/03/2006 Nữ 040306013697 25.64 D15 HB

19 NGUYỄN THỊ MINH ANH 28/04/2003 Nữ 077303006639 25.53 D14 HB

20 TRẦN KHÁNH ĐOAN 06/05/2007 Nữ 077307003676 25.23 D01 HB

21 NGUYỄN SIÊNG MI 25/11/2007 Nữ 077307008871 25.02 D01 HB

22 NGUYỄN MINH QUÂN 30/04/2007 Nam 077207001741 25.01 A01 HB

23 LÊ THẢO VY 01/02/2003 Nữ 077303007199 24.83 D14 HB

24 TRẦN THỊ THUÝ HẰNG 01/07/2007 Nữ 077307006866 24.75 A01 HB

25 DƯƠNG THỊ NGỌC NHƯ 14/12/2007 Nữ 077307005511 24.74 D01 HB

26 PHẠM HÀ TUYẾT NHI 06/07/2025 Nữ 077307007762 24.72 A01 HB
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27 NGUYỄN THỊ KIM THƯ 17/01/2006 Nữ 060306014264 24.54 D14 HB

28 NGÔ LÂM NGỌC LAN 06/02/2007 Nữ 077307002799 24.52 D14 HB

29 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 26/05/2007 Nữ 077307007321 24.39 D01 HB

30 NGUYỄN QUỲNH ANH THƯ 18/11/2007 Nữ 077307009186 24.27 D15 HB

31 TRẦN NGỌC ANH 29/01/2006 Nữ 036306016504 24.17 A01 HB

32 NGUYỄN THỊ LAN ANH 15/02/2006 Nữ 036306016397 24.12 D14 HB

33 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 28/06/2007 Nữ 077307003181 24.12 D15 HB

34 TRẦN THỊ TƯỜNG VY 16/07/2007 Nữ 077307006095 24.12 D15 HB

35 TĂNG THỊ PHƯƠNG UYÊN 18/02/2007 Nữ 077307001073 24.09 D14 HB

36 CÁP NỮ LAN ANH 09/04/2007 Nữ 077307000241 24.09 A01 HB

37 TRẦN THỊ YẾN TRINH 11/09/2007 Nữ 077307010027 24.07 D01 HB

38 CAO NGUYỄN PHƯƠNG NGUYÊN 12/02/2007 Nữ 077307000744 23.88 D14 HB

39 ĐẶNG VŨ YẾN NHI 28/11/2007 Nữ 077307010211 23.85 D14 HB

40 VŨ LAN ANH 29/10/2007 Nữ 077307008516 23.78 A01 HB

41 HUỲNH PHÚ VĂN TRƯỜNG 08/02/2007 Nam 077207010026 23.64 D14 HB

42 NGUYỄN TRỊNH PHƯƠNG MAI 02/02/2007 Nữ 077307008454 23.47 D14 HB

43 TRẦN THỊ NGỌC THẢO 07/06/2007 Nữ 077307008629 23.36 D14 HB

44 NGUYỄN TRẦN MỸ LINH 24/06/2007 Nữ 077307005379 23.20 D14 HB

45 LÊ BẢO HÂN 09/04/2007 Nữ 077307003932 23.07 D14 HB

46 PHẠM ĐẶNG YẾN NHƯ 09/11/2007 Nữ 077307000719 23.07 A01 HB

47 BÙI ANH THƯ 09/09/2006 Nữ 077306006714 23.06 D14 HB

48 HỒ THỊ QUỲNH THƯ 18/05/2007 Nữ 077307001247 23.04 D14 HB

49 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ 19/03/2007 Nữ 077307009735 22.88 A01 HB

50 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 24/01/2007 Nữ 077307002649 22.75 A01 HB

51 ĐẶNG PHƯƠNG UYÊN 02/01/2006 Nữ 031306004253 22.72 D15 HB

52 VŨ NGỌC HẢI ANH 07/08/2007 Nữ 077307010269 22.59 D15 HB

53 HOÀNG THỊ THỦY TIÊN 21/09/2001 Nữ 077301004697 22.47 A01 HB

54 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 01/02/2007 Nữ 077307005412 22.43 D14 HB

55 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 08/10/2007 Nữ 077307009541 22.30 D14 HB

56 NGÔ BÌNH Ý NHI 18/11/2007 Nữ 077307004883 22.20 D14 HB

57 CÁI THỊ QUỲNH ANH 28/10/2006 Nữ 077306009705 21.98 D15 HB

58 HUỲNH THẢO VY 10/10/2007 Nữ 077307007724 21.73 D14 HB

59 TRẦN THỊ NGỌC KIỀU 10/05/2005 Nữ 077305009784 21.72 D14 HB

60 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG UYÊN 15/12/2005 Nữ 077305004610 21.63 A01 HB

61 HỨA HỒNG GIA ÂN 05/09/2006 Nữ 079306015007 21.62 D15 HB

62 KIỀU THUỴ YẾN NHI 27/05/2006 Nữ 077306001852 21.40 D14 HB

63 TRƯƠNG NGUYỄN KHÁNH HÂN 03/01/2007 Nữ 077307005721 21.38 D14 HB

64 NGUYỄN THỊ THANH THUÝ 22/06/1998 Nữ 077198006780 21.20 D14 HB

65 HUỲNH THỊ THẢO MY 10/03/2007 Nữ 082307016332 21.15 D14 HB

66 TRƯƠNG THỊ HỒNG 30/09/1985 Nữ 077185010318 20.73 A01 HB

67 NGUYỄN TRẦN GIA KHANH 02/09/2006 Nữ 077306006428 20.68 D14 HB

68 TRẦN THỊ ANH THƯ 13/04/2007 Nữ 077307000432 20.62 D14 HB

69 CAO THỤY XUÂN MAI 24/03/2004 Nữ 079304020052 20.43 D01 HB

70 NGUYỄN THỊ OANH THƯ 18/04/2002 Nữ 077302003348 20.27 A01 HB

71 NGUYỄN ĐOAN NHI 21/02/2001 Nữ 077301006755 20.20 A01 HB

72 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 19/11/2007 Nữ 077307010562 20.08 D01 HB

73 LÊ Ý NHI 17/01/1999 Nữ 077199006459 19.30 D01 HB

74 TRƯƠNG THANH THUỶ 30/09/2007 Nữ 075307020864 18.98 D14 HB

75 VĂN NGUYỄN VÂN OANH 30/07/2000 Nữ 077300001111 18.20 D14 HB

76 VŨ HÀ MINH THƯ 20/08/2001 Nữ 077301000806 18.17 D15 HB

77 TRẦN PHÚC LÂM 13/04/2006 Nam 077206007527 16.40 D01 HB
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